
UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG 
 

      TRƯỜNG MẦM NON PHÚ LA 
 

DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP MẪU GIÁO NHỠ B1 

NĂM HỌC 2021 - 2022 

Giáo viên: Nguyễn Thị Thơ - Nguyễn Thị Phương Thúy   

STT Họ và tên  
Ngày tháng 
năm sinh  

Nam Nữ Địa chỉ gia đình  Họ tên bố Họ tên mẹ  

1 
Hắc Nguyễn Khánh 

An 
06.01.2017 x   Tổ 5 - Phú La 

Hắc Văn 

Tùng 
Nguyễn Thị Lan 

2 Lê Hà An 08.06.2017   x P915-K1-Thekpark 
Lê Hoàng 

Duy 
Chu Thị Thủy 

3 Nguyễn  Việt An 18.07.2017 x   Tổ 9 - Phú La 
Nguyễn Tiến 

Thành 

Nguyễn Thị Diệu 

Huế 

4 Nguyễn Minh An 06.02.2017   x 16-TT19-ĐTVP 
Nguyễn Anh 

Đức 

Lê Thị Kim 

Phương 

5 
Nghiêm Trần Bảo 

Anh 
24.02.2017 x   Tổ 10 - Phú La 

Nghiêm 

Xuân Thước 

Trần Thị  Lan 

Hương 

6 Nguyễn Bảo Anh 17.01.2017   x 
Số 34 - LK28 - 

ĐTVP 

Nguyễn Văn 

Quang 

Ng Thị  Huyền 

Trang 

7 Nguyễn Hà Anh 15.05.2017   x Tổ 2- Phú La 
Nguyễn 

Nhật Bằng 
Nguyễn Thu Hà 

8 Nguyễn Vũ Minh Anh 25.10.2017   x Số 6-TT9 - ĐTVP Nguyễn Thọ 
Nguyễn Ngọc 

Huyền 

9 Đỗ Xuân Gia Bảo 09.01.2017 x   Tổ 5 - Phú La 
Đỗ Xuân 

Kiên 
Đoàn Thúy Dương 

10 
Trần Hương Quỳnh 

Chi 
,02/9/2017   x 

P1108 - V2- 

Victoria 

Trần Minh 

Hiện 

Võ Thị Kim 

Nhung 

11 Nguyễn Trọng Đông 01.06.2017 x   Tổ 7 - Phú La 

Nguyễn 

Trọng 

Cường 

Hà Thị Hoàng Yến 

12 Nguyễn Kim Dung 30.11.2017   x Tổ 1 - Phú La 
Nguyễn Văn 

Triều 

Nguyễn Thị Bích 

Mai 

13 Trần Bảo Duy 21.01.2017 x   C4 - Vinaconex 
Trần Hồng 

Phong 

Nguyễn Thùy 

Linh 

14 Nguyễn Chí Hiếu 23.01.2017 x   
Số 5-LK20B - 

ĐTVP 

Nguyễn Chí 

Công 
Ngô Thị Mai 

15 Ng Mạnh  Hùng 02.06.2017 x   
P2510-CT12 - 

ĐTVP 

Nguyễn Việt 

Anh 
Mai Thị Hương 

16 Phùng Gia Hưng 30.07.2017 x   Tổ 10 - Phú La 
Phùng Văn 

Sơn 
Lê Thu Hiền 

17 Lương Bá Huy 07.04.2017 x   Tổ 9 - Phú La 
Lương Bá 

Thường 

Nguyễn Thu 

Hương 

18 Lê Quang Khải 17.05.2017 x   Tổ 2- Phú La 
Lê Quang 

Hiệp 
NG Thị Hải Đăng 

19 Nguyễn  Đức Khang 07.03.2017 x   Tổ 9 - Phú La 
Nguyễn Đức 

Thịnh 

Nguyễn Thị Thu 

Hường 

20 Lê Kim Khánh 29.03.2017   x Tổ 6 - Phú La 
Lê Xuân 

Nam 

Hoàng Thị  Mai 

Hiên 

21 Vũ Việt Anh Khoa 24.12.2017 x   
Số 31-TT28 -

ĐTVP 

Vũ Minh 

Thông 
Quản Thị Chuyên 

22 Cấn Ng Minh Khôi 17.02.2017 x   
Số 25-LK9 

ĐTVP 

Cấn Văn 

Long 

Ng Thị Thanh 

Nhàn 

23 Lê Đức Khôi 24.02.2017 x   Tổ 6 - Phú La Lê Văn Nam Nguyễn Thị Hậu 

24 Vũ Đăng Khôi 27.12.2017 x   
LK11 - 4 - khu 

ĐTVP 

Vũ Hoàng 

Quân 

Hoàng T Thúy 

Hằng 



25 Lê Trung Kiên 06.12.2017 x   Tổ 8 - Phú La Lê Huy Vũ Đoỗ Thị Sáng 

26 Đặng Hải Linh 29.11.2017   x 
P2003-CT12-

ĐTVP 

Đặng Văn 

tuấn 
Nguyễn Thị Hải 

27 Đào Diệu Linh 27.02.2017   x Tổ 1- Phú La 
Đào Công 

Phê 
Đào Thị Thảo 

28 Nguyễn Tú Linh 18.06.2017   x Lk04-N11 - ĐTVP 
Nguyễn Văn 

Huỳnh 

Trần Thị Hồng 

Thủy 

29 Nguyễn Tuấn Lộc 08.11.2017 x   Tổ 4 - Phú La 
Nguyễn 

Tuấn Đạt 
Phạm Thị Hằng 

30 Hà Vũ Long 17.03.2017 x   
P2209-CT12 

ĐTVP 

Hà Tiến 

Thành 
Ng Thị Vân Anh 

31 Bùi Quang Minh 15.06.2017 x   Tổ 5 - Phú La 
Bùi Văn 

Đoàn 
Lê Thị Nhung 

32 Nguyễn Thành Nam 15.07.2017 x   1515-K3-Thekpark 
Nguyễn Văn 

Phương 
Nguyễn Thị Xuân  

33 Tống Nhật Nam 21.05.2017 x   
P409-K2 - 

Therkapark 

Tống Văn 

Vận 
Phạm Cẩm Lệ 

34 Nguyễn Minh Nghĩa 17.10.2017 x   Tổ 4 - Phú La 
Nguyễn 

Trọng Hiệp 
Nguyễn Thị Nhâm 

35 Vũ Minh Ngọc 16.05.2017   x Tổ 5 - Phú La Vũ Văn Hòa Nguyễn Thị Yến 

36 Phan Phúc Nguyên 05.01.2017 x   Tổ 7 - Phú La 
Phan Trung 

Sơn 

Hoàng T Thu 

Huyền 

37 Trần Thị Yến Nhi 05.05.2017   x 
P404 - K1-

Thẻkapar 

Trần Đức 

Lợi 
Trương Thị Yến 

38 Nguyễn Nhã Như 17.03.2017   x 
Số 15- TT 25-

ĐTVP 

Nguyễn Anh 

Tú 
Ng Thị Thùy Sao 

39 Dương Văn Phú 04.02.2017 x   
Số 32-TT27 

ĐTVP 

Dương Văn 

Lâm 
NG Thị Bích Hạnh 

40 Phí Duy Phúc 22.02.2017 x   Tổ 10 - Phú La 
Phí Văn 

Giảng 

Tống Thị Lan 

Phương 

41 Lê Xuân Quang 30.10.2017 x   Tổ 10 - Phú La 
Lê Phùng 

Hưng 
Đỗ Thị Hạnh 

42 Nguyễn Thanh Thảo 30.06.2017   x Tổ 2 - Phú La 
Nguyễn Văn 

Tăng 
Trần Thị Hằng 

43 Bùi Bảo Thư 17.04.2017   x Sô 27-LK21 
Bùi Khoa 

Hậu 
Nguyễn Thị Chinh 

44 Nguyễn Tuấn Tú 14.08.2017 x   P201-K3-Thekpark 
Nguyễn Anh 

Dũng 
Nguyễn Thị Hằng 

 


